
Stt
Tên phương tiện 

phòng hộ cá nhân
Đvt Thành phần Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Dép bít đen Đôi

 - Chất liệu: Nhựa dẻo tốt.                            - Độ 

ma sát cao chống trơn trượt khi mang, thích hợp 

đi trên mọi địa hình. 

 - Màu: đen

 - Size: từ 6 -> 8

11

2 Dép mũ bà thấp Đôi

 - Chất liệu: Nhựa 

 - Màu: trắng

 - Size: từ 38 -> 44

 - Độ ma sát cao chống trơn trượt khi mang, 

thích hợp đi trên mọi địa hình. 

21

3 Dép tổ ong Đôi

 - Chất liệu: Nhựa 

 - Màu: trắng/xanh

 - Size: từ 37 -> 41

 - Độ ma sát cao chống trơn trượt khi mang, 

thích hợp đi trên mọi địa hình. 

15

4
Quần áo bảo hộ 

(dùng cho Bảo vệ)
bộ

 - Áo: Vải Kate Ford màu xanh biển, khổ 1.20m.          

         

- Thành phần: 65% Cotton , 35% Polyester

 - Quần: Vải Kaki màu xanh đen, khổ 1.60m
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5
Nón vải

(dùng cho Bảo vệ)
Cái

– Chất liệu vải sẹc màu tím than

– Lưỡi trai của nón bằng nhựa mềm dẻo

– Trên nón có lỗ thoáng khí tạo cảm giác thoải 

mái khi đội

– Có thể gắn thêm huy hiệu

 - Có huy hiệu

5
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6
Cầu vai

(dùng cho Bảo vệ)
Cặp

- Màu: xanh đen

- Chất liệu: Vải cashimera, nhựa, đồng,

bạt tráng nhựa

5

7 Giày vải Đôi

 - Chất liệu: bằng vải bạt mềm, có dây

 - Màu sắc: xanh dương

 - Kích thước: Từ size 37-43

 - Chống trơn trợt
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8 Vải chuyên môn m Kate Ford (Mỹ), khổ 1,2m, màu trắng 469,5

9 Vải chuyên môn m Kate Ford (Mỹ), khổ 1,2m, màu xanh biển 35

10
Áo mưa đi xe có gương 

(1,3m)
Cái

 

- Chất liệu: nhựa chống thấm. 

 - Áo mưa có gương tiện dụng khi đi ban đêm, 

kiểu dáng cánh dơi.

 - Màu: nhiều màu

90

Tổng cộng: 10 khoản


